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Đơn vị: Khoa Kinh tế
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1206072 Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh  08/03/94  KT1220A9  N  2.83  142  Khá  Kế toán    SS
 2  B1501967 Nguyễn Hà My  09/05/97  KT1520A1  N  3.17  148  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1600038 Nguyễn Thị Oanh  03/03/92  KT1620L1  N  2.67  140  Khá  Kế toán    
 2  C1700040 Tiền Mỷ Lam    /  /88  KT1720L1  N  2.54  148  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411831  Nguyễn Thị Trà My  09/10/95  KT1421A9  N  2.38  145  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    SS
 2  B1500199 Thạch Minh Quang  31/10/96  KT1521A3   2.22  142  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 3  B1500200 Nguyễn Kiều Trang  20/07/96  KT1521A1  N  2.14  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 4  B1500201 Nguyễn Minh Tùng  05/10/96  KT1521A2   2.27  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 5  B1502088 Nguyễn Thanh Nhi  12/03/97  KT1521A1  N  2.79  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 6  B1502092 Nguyễn Trúc Phương  10/09/97  KT1521A1   2.85  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 7  B1502110  Nguyễn Quốc Việt  10/11/97  KT1521A1   2.26  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 8  B1502150 Hồ Thị Diệu Thuyền  01/01/97  KT1521A2  N  3.45  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 9  B1502172 Lê Hữu Để  16/03/97  KT1521A3   2.55  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    

 10  B1502200 Võ Văn Thái  09/04/97  KT1521A3   2.44  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1401872 Lại Thanh Danh  02/01/96  KT1422A1   2.55  146  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  B1500177 Trương Minh Giỏi  16/11/96  KT1522A2   2.31  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1502277 Phạm Thị Mai Nhi  11/03/97  KT1522A1  N  3.41  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 4  B1502295 Lâm Minh Tân  13/02/97  KT1522A1   2.41  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 5  B1502381 Lê Thị Huỳnh Mai  04/09/97  KT1522A2  N  2.76  150  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1502426 Bùi Đình Thông  13/07/97  KT1522A2   2.49  145  Trung bình  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700303 Lê Tuấn Kiệt  07/11/92  KT1722L1   3.06  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  S1600073 Dương Trọng Tính  00/00/92  KT1622L1   2.89  140  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308026 Lê Phát Phúc  21/10/95  KT1323A1   2.52  124  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1403000 Lê Diễm Hằng  28/08/96  KT1423A1  N  2.65  143  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1502467 Nguyễn Thùy Dung  07/07/96  KT1523A1  N  2.72  143  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1502520 Thái Thị Anh Như  05/09/97  KT1523A1  N  2.42  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1502592 Trầm Thị Diễm Hương  23/05/97  KT1523A2  N  2.57  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1503740 Nguyễn Khánh Duy  19/01/96  KT1545A1   2.53  146  Khá  Marketing    
 2  B1503771 Phan Thị Quỳnh Mi  03/02/97  KT1545A1  N  2.94  144  Khá  Marketing    
 3  B1503773 Đỗ Ngọc Tường Minh  20/10/97  KT1545A1  N  2.51  143  Khá  Marketing    
 4  B1503784 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  09/12/97  KT1545A1  N  2.91  140  Khá  Marketing    
 5  B1503819 Nguyễn Kiều Nhã Trân  06/01/97  KT1545A1  N  2.54  141  Khá  Marketing    
 6  B1503823 Võ Tùng  01/09/97  KT1545A1   2.91  141  Khá  Marketing    

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403235 Nguyễn Tấn Lộc  19/03/96  KT1490A2   2.32  144  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1505495 Trần Trung Nghĩa  04/11/97  KT1590A1   2.53  145  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 3  B1505497 Trần Minh Ngọc  13/08/97  KT1590A1  N  2.50  150  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 4  B1505518 Ngô Tuấn Tú  09/02/97  KT1590A1   2.59  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 5  B1505526 Cù Thị Minh Châu  10/02/97  KT1590A2  N  2.65  148  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 6  B1505536 Huỳnh Lâm Kim Loan  08/08/97  KT1590A2  N  3.22  145  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 7  B1505549 Châu Ngọc Yến Oanh  10/10/97  KT1590A2  N  3.21  147  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 8  C1500174 Chiêm Chí Hải  08/12/93  KT1590A1   2.26  144  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506868 Phạm Hữu Thắng  18/10/97  KT15V5A1   2.62  141  Khá  Kiểm toán    

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1301882 Phạm Hoàng Lâm  07/01/95  KT13W1A1   2.00  136  Trung bình  Kinh tế    
 2  B1401756 Chau Chanh Sóc Kóp  18/11/96  KT14W1A1   2.18  143  Trung bình  Kinh tế    
 3  B1500149 Võ Khoa Đăng  01/12/96  KT15W1A2   2.50  141  Khá  Kinh tế    
 4  B1507579 Huỳnh Thị Cẩm Linh  20/01/97  KT15W1A1  N  2.73  144  Khá  Kinh tế    
 5  B1507635 Trần Thị Trúc Linh  18/03/97  KT15W1A2  N  2.57  147  Khá  Kinh tế    

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1209881 Nguyễn Phạm Lộc Trình  05/06/94  KT12W2A9   2.34  141  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1500174 Danh Thị Thên  31/12/95  KT15W2A1  N  2.65  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 3  B1507671 Nguyễn Phú Cường  25/01/96  KT15W2A1   3.12  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 4  B1507677 Võ Phước Hậu  27/06/97  KT15W2A1   2.37  141  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 5  B1507727 Nguyễn Anh Xuân  09/10/97  KT15W2A1  N  2.51  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 6  B1507748 Trần Huỳnh Mi  13/12/97  KT15W2A2  N  2.82  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT3
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 1  4118408  Hồ Tuấn Hậu  02/02/93  KT11W3A1   3.30  128  Khá  Kinh doanh thương mại    Hạ bậc
 2  B1507813 Đổ Bảo Quỳnh Như  29/08/97  KT15W3A1  N  2.75  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 3  B1507819 Diệp Anh Thư  24/04/97  KT15W3A1  N  2.21  141  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 4  B1507830 Vũ Quốc Bảo  04/09/97  KT15W3A2   2.72  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 5  B1507840 Nguyễn Thị Bích Kiều  01/09/97  KT15W3A2  N  2.53  141  Khá  Kinh doanh thương mại    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308954 Nguyễn Lan Vy  10/05/95  KT13W4A9  N  3.13  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 2  B1309782 Nguyễn Khương Duy  20/07/94  KT13W4A9   2.22  142  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    SS
 3  B1500139 Võ Hồ Huỳnh Như  16/12/96  KT15W4A1  N  2.66  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 4  B1507868 Huỳnh Tuấn Anh  01/03/97  KT15W4A1   3.61  148  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 5  B1507873 Trần Thị Mỹ Dung  22/10/97  KT15W4A1  N  2.59  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 6  B1507878 Lý Tấn Đạt  23/11/97  KT15W4A1   2.97  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 7  B1507913 Nguyễn Ngọc Giáng Sinh  02/01/97  KT15W4A1  N  3.51  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 8  B1507915 Hồ Thị Hương Thảo  10/06/97  KT15W4A1  N  3.22  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 9  B1507927 Lưu Vĩnh Trung  04/09/97  KT15W4A1   2.27  140  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    

 10  B1507936 Nguyễn Dương Chiểu  16/02/97  KT15W4A2   2.47  147  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 11  B1507938 Trịnh Khánh Duy  25/07/97  KT15W4A2   2.81  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 12  B1507939 Võ Thị Mỹ Duyên  21/01/97  KT15W4A2  N  3.21  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    

Tổng số danh sách: 70 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019
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